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ABSTRACT
Objective: To identify the species composition of Anopheles spp. mosquitoes and the feeding 
behavior of malaria vectors in Pa Ve Su and Ta Ba communes, Muong Te district, Lai Chau 
province. 

Methods: The study was conducted from July to December 2024 in the two communes of Pa 
Ve Su and Ta Ba, Muong Te district, Lai Chau province. All Anopheles spp. mosquitoes in two 
habitats were collected using survey methods following the procedures of the National Institute 
of Malariology, Parasitology, and Entomology. 

Results: A total of 11 Anopheles spp. species were collected from the survey sites: 11 species in 
Pa Ve Su and 10 species in Ta Ba. Two secondary vectors, An. maculatus and An. sinensis, were 
identified at the survey sites, while the primary vector An. minimus was not found. In Pa Ve Su,  
species diversity was higher in residential areas (10 species) compared to farming areas (5 species).  
The proportions of An. maculatus and An. sinensis in residential areas and farming areas were 
39.33%, 42.51% and 51.76%, 45.42%, respectively. Their outdoor biting activities were higher  
than indoor biting, with rates of 83.58% and 81.26% compared to 16.42% and 18.74% (p 
< 0.05). In Ta Ba, species diversity was also higher in residential areas (9 species) than in  
farming areas (7 species). The proportions of An. maculatus and An. sinensis in residential areas 
and farming areas were 43.25%, 46.18% and 42.06%, 54.41%, respectively. Similarly, outdoor 
biting activities were higher than indoor biting, with rates of 82.34% and 82.78% compared to 
17.66% and 17.22% (p < 0.05). Feeding activity occurred between 6:00 PM and 12:00 AM, 
with the peak outdoor biting period between 8:00 PM and 10:00 PM. 

Conclusion: The species composition of mosquitoes in Pa Ve Su and Ta Ba communes was 
more diverse in residential areas than in farming areas. An. maculatus and An. sinensis were 
predominant in both residential and farming areas. These vectors exhibited feeding activity 
throughout the period from 6:00 PM to 12:00 AM, with outdoor biting being more intense than 
indoor biting, particularly between 8:00 PM and 10:00 PM.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định thành phần loài muỗi Anopheles spp. và hoạt động đốt mồi của véc tơ sốt 
rét tại xã Pa Vệ Sủ và Tá Bạ, Mường Tè, Lai Châu. 

Phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7 - 12 năm 2024 tại Pa Vệ Sủ và Tá Bạ, 
Mường Tè, Lai Châu. Toàn bộ các loài muỗi Anopheles spp. tại hai sinh cảnh được thu thập 
bằng các phương pháp điều tra theo qui trình của Viện sốt rét Ký sinh trùng –Côn trùng Trung 
ương. 

Kết quả: Tổng số loài Anopheles spp.thu thập được tại các điểm là 11 loài. Ở Pa Vệ Sủ 11 loài, 
Tá Bạ 10 loài. Có 2 véc tơ phụ: An. maculatus và An. sinensis tại các điểm điều tra. Ở Pa Vệ 
Sủ, trong khu dân cư thành phần loài cao hơn (10 loài) so với khu vực rẫy (5 loài). Véc tơ An.  
maculatus, An. sinensis tại khu dân cư và khu vực rẫy chiếm tỷ lệ cao lần lượt là 39,33%, 
42,51% và 51,76%, 45,42%. Thời gian đốt người của 2 véc tơ này ở ngoài nhà chiếm tỷ lệ cao 
hơn so với trong nhà lần lượt là 83,58%, 81,26% so với 16,42%, 18,74% (với p <0,05). Ở Tá 
Bạ, trong khu dân cư thành phần loài cao hơn (9 loài) so với khu vực rẫy (7 loài). Véc tơ An.  
maculatus, An. sinensis tại khu dân cư và khu vực rẫy chiếm tỷ lệ cao lần lượt là 43,25%, 
46,18% và 42,06%, 54,41%. Thời gian đốt người của 2 véc tơ này ở ngoài nhà chiếm tỷ lệ cao 
hơn so với trong nhà lần lượt là 82,34%, 82,78% so với 17,66%, 17,22% (với p <0,05).Hoạt 
động đốt mồi ngoài nhà và trong nhà diễn ra từ 18 giờ - 24 giờ, trong đó thời gian đốt mồi ngoài 
nhà mạnh nhất từ 20 giờ - 22 giờ. 

Kết luận: Thành phần các loài muỗi ở 2 xã Pa Vệ Sủ và Tá Bạ đa dạng ở trong khu dân cư, ở 
khu vực rẫy có thành phần loài ít hơn. Véc tơ An. maculatus và An. sinensis chiếm tỷ lệ cao ở 
cả khu dân cư và khu vực rẫy. An. maculatus và An. sinensis có hoạt động đốt mồi diễn ra trong 
suốt thời gian  từ 18 giờ - 24 giờ, trong đó đốt mồi của chúng ở ngoài nhà cao hơn trong nhà và 
thời gian đốt mồi ngoài nhà mạnh nhất từ 20 giờ - 22 giờ.

Từ khóa: Anopheles, thành phần loài, hoạt động đốt mồi.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, chương trình Phòng chống và loại trừ sốt 
rét đã đạt những thành tích đáng kể, tuy nhiên vẫn còn 
những vùng sốt rét lưu hành nặng. Hàng năm, Chương 
trình phòng chống sốt rét vẫn triển khai phun hóa chất 
tồn lưu trong nhà hoặc tẩm màn và được hỗ trợ của dự 
án Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc 
Artemisinin (RAI) tiến hành cấp màn, võng màn tồn lưu 
lâu cho người dân, đối tượng đi rừng, ngủ rẫy nhưng sốt 
rét vẫn tồn tại dai dẳng. 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới sốt rét vẫn lưu 

hành ở một số nơi là các biện pháp phòng chống véc tơ 
hiện tại chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Do người 
dân sống ở đây có tập quán ngủ rừng, ngủ rẫy. Các cảnh 
quan khác nhau giữa trong khu dân cư và khu vực rẫy 
dẫn tới phân bố véc tơ sốt rét và lan truyền sốt rét tại 
các khu vực này cũng khác nhau. Vì vậy, để có thể tiến 
hành loại trừ sốt rét tại khu vực như vậy cần phải xác 
định được mức độ và những nguyên nhân nào là quan 
trọng làm cho sốt rét còn tồn tại dai dẳng, từ đó đưa ra 
các biện pháp can thiệp phù hợp và hiệu quả.
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Xã Tá Bạ và xã Pa Vệ Sủ là hai xã thuộc huyện Mường 
Tè, tỉnh Lai Châu. Từ năm 2019 đến năm 2023 ký sinh 
trùng sốt rét bùng phát và luôn duy trì ở mức cao. Vì 
vậy, nghiên cứu thành phần loài, phân bố, tập tính của 
muỗi Anopheles spp. nhằm tìm kiếm biện pháp, công cụ 
phòng chống véc tơ sốt rét khả thi và có hiệu quả và phù 
hợp với từng khu vực là cấp bách và cần thiết.

Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm xác 
định thành phần loài muỗi Anopheles spp. và hoạt động 
đốt mồi của véc tơ sốt rét với mục đích phát hiện những 
nguy cơ muỗi có thể dễ tiếp cận và đốt người theo không 
gian và thời gian.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng

Các loài muỗi Anopheles spp. thu thập tại điểm nghiên 
cứu.

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Địa điểm: Chọn chủ đích xã Pa Vệ Sủ và Tá Bạ, huyện 
Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- Thời gian nghiên cứu: Tháng 7 đến tháng 12 năm 2024.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Cỡ mẫu: Toàn bộ các loài muỗi Anopheles spp. thu 
thập được tại điểm điều tra.

- Điều tra muỗi Anopheles spp.

+ Trong thôn: Bẫy màn bằng mồi người trong nhà và 
ngoài nhà; Soi chuồng gia súc, Soi trong nhà ban ngày; 
Bẫy đèn trong nhà đêm.

+ Trong rẫy: Bẫy màn bằng mồi người trong nhà và 
ngoài nhà, soi trong nhà ban ngày; Bẫy đèn trong nhà 
đêm.

Định loại muỗi dựa vào đặc điểm hình thái theo Bảng 
định loại muỗi Anopheles spp. 

2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

Số liệu sau khi thu thập được nhập và phân tích bằng 
phần mền Excel.

3. KẾT QUẢ

3.1. Thành phần loài và phân bố của muỗi Anopheles spp. tại điểm nghiên cứu

3.1.1. Thành phần loài và phân bố muỗi Anopheles spp. tại xã Pa Vệ Sủ và Tá Bạ

Bảng 1. Thành phần loài và phân bố muỗi Anopheles spp. tại xã Pa Vệ Sủ và Tá Bạ

TT Loài
Pa Vệ Sủ Tá Bạ Tổng

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ(%) Số lượng Tỷ lệ (%)
1 An. annularis 4 0,14 0 0,00 4 0,08
2 An. barbirostris 10 0,36 13 0,56 23 0,45
3 An. jeyporiensis 13 0,47 33 1,43 46 0,90
4 An. kochi 83 2,98 33 1,43 116 2,28
5 An. maculatus 1.160 41,68 973 42,25 2.133 41,94
6 An. philippinensis 198 7,11 57 2,48 255 5,01
7 An. peditaeniatus 17 0,61 20 0,87 37 0,73
8 An. tessellatus 37 1,33 13 0,56 50 0,98
9 An. sinensis 1.194 42,90 1.109 48,15 2.303 45,28
10 An. splendidus 17 0,61 11 0,48 28 0,55
11 An. vagus 50 1,80 41 1,78 91 1,79

Tổng 2.783 100 2.303 100 5.086 100

Tại xã Pa Vệ Sủ đã thu thập được 2.783 cá thể muỗi thuộc 11 loài Anopheles spp. Tỷ lệ giữa các loài muỗi  
Anopheles spp. có sự chênh lệch lớn, véc tơ An. maculatus và An. sinensis là loài chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 
41,68% và 42,9%. 

Tại xã Tá Bạ đã thu được 2.303 cá thể muỗi thuộc 10 loài muỗi Anopheles spp. Véc tơ An. maculatus và  
An. sinensis là loài chiếm ưu thế với tỷ lệ lần lượt là 42,25% và 48,15%.
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3.1.2. Thành phân loài, phân bố của Anopheles spp. theo sinh cảnh tại xã Pa Vệ Sủ và Tá Bạ

Bảng 2. Thành phần loài, phân bố của Anopheles ssp.theo sinh cảnh tại xã Pa Vệ Sủ

TT Loài
Trong khu dân cư Khu vực rẫy

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

1 An. annularis 4 0,18 0 0,00

2 An. barbirostris 10 0,45 0 0,00

3 An. kochi 74 3,36 9 1,58

4 An. maculatus 866 39,33 294 51,76

5 An. philippinensis 197 8,95 1 0,18

6 An. peditaeniatus 17 0,77 0 0,00

7 An. tessellatus 37 1,68 0 0,00

8 An. sinensis 936 42,51 258 45,42

9 An. splendidus 17 0,77 0 0,00

10 An. vagus 44 2,00 6 1,06

Tổng 2.202 100 568 100

Tại xã Pa Vệ Sủ, thành phần các loài muỗi chủ yếu bắt được ở trong khu dân cư (10 loài), ở khu vực rẫy có thành 
phần loài ít hơn (5 loài). Loài An. maculatus và An. sinensis ở cả trong khu dân cư và khu vực rẫy chiếm tỷ lệ cao 
hơn nhiều so với các loài còn lại với tỷ lệ ở khu dân cư là 39,33% và 42,51%, ở khu vực rẫy là 51,76% và 45,42%.

Bảng 3. Thành phần loài và phân bố của muỗi Anopheles spp. theo sinh cảnh tại xã Tá Bạ

TT Loài
Trong khu dân cư Khu vực rẫy

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

1 An. jeyporiensis 10 0,65 3 0,41

2 An. kochi 30 1,96 3 0,41

3 An. maculatus 663 43,25 310 42,06

4 An. philippinensis 51 3,33 6 0,81

5 An. peditaeniatus 18 1,17 2 0,27

6 An. tessellatus 13 0,85 0 0,00

7 An. sinensis 708 46,18 401 54,41

8 An. splendidus 11 0,72 0 0,00

9 An. vagus 29 1,89 12 1,63

Tổng 1.533 100 737 100

Tại xã Tá Bạ, thành phần các loài muỗi Anopheles spp. chủ yếu bắt được ở trong khu dân cư (9 loài), ở khu vực 
rẫy có thành phần loài ít hơn (7 loài). Loài An. maculatus và An. sinensis ở cả khu dân cư và khu vực rẫy chiếm 
tỷ lệ cao hơn nhiều so với các loài còn lại với tỷ lệ ở khu dân cư là 43,25% và 46,18%, ở khu vực rẫy là 42,06% 
và 54,41%.

V.T. Hoang et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol. 66, Special Issue 3, 84-89



www.tapchiyhcd.vn88

3.2. Hoạt động đốt mồi của muỗi Anopheles spp. tại 
xã Pa Vệ Sủ và xã Tá Bạ

3.2.1. Hoạt động đốt mồi của muỗi An. maculatus và 
An. sinensis tại xã Pa Vệ Sủ

 

Hình 1. Hoạt động đốt mồi của  
muỗi An. maculatus tại xã Pa Vệ Sủ

Muỗi An. maculatus tại xã Pa Vệ Sủ đốt máu ngoài nhà 
(83,58%) cao hơn trong nhà (16,42%) (p<0,05), hoạt 
động đốt máu ngoài nhà diễn ra từ 18h - 24h, thời gian 
đốt mồi mạnh nhất từ 20h - 21h, sau đó số lượng giảm 
dần.

 

Hình 2. Hoạt động đốt máu  
của muỗi An. sinensis tại xã Pa Vệ Sủ

Muỗi An. sinensis tại xã Pa Vệ Sủ đốt người ngoài nhà 
(81,26%) cao hơn trong nhà (18,74%) (p<0,05), hoạt 
động đốt máu ngoài nhà và trong nhà của An. sinensis 
diễn ra từ 18h - 24h, trong đó thời gian đốt máu ngoài 
nhà mạnh nhất từ 20h - 22h.

3.2.2. Hoạt động đốt mồi của muỗi An. maculatus và 
An. sinensis tại xã Tá Bạ

 

Hình 3. Hoạt động đốt mồi  
của muỗi An. maculatus tại xã Tá Bạ

Muỗi An. maculatus tại xã Tá Bạ đốt người ngoài nhà 
82,34% cao hơn trong nhà 17,66% (p < 0,05), hoạt động 
đốt mồi ngoài nhà và trong nhà diễn ra từ 18h - 24h, 
trong đó thời gian đốt mồi mạnh nhất ở ngoài nhà từ 
20h - 21h, đốt người trong nhà mạnh nhất từ 19h - 20h.

 

Hình 4. Hoạt động đốt mồi của muỗi  
An. sinensis tại xã Tá Bạ

Muỗi An. sinensis tại xã Tá Bạ đốt người ngoài nhà 
(82,78%) cao hơn trong nhà (17,22%) (p<0,05), hoạt 
động đốt mồi ngoài nhà và trong nhà diễn ra từ 18h - 
24h, thời gian đốt mồi mạnh nhất ở ngoài nhà từ 20h 
- 21h.
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4. BÀN LUẬN

Nghiên cứu thu được 11 loài Anopheles spp., tỷ lệ giữa 
các loài muỗi Anopheles spp. có sự chênh lệch lớn, 
trong đó có các véc tơ An. maculatus và An. sinensis 
chiếm tỷ lệ cao nhất so với các loài muỗi khác thu thập 
được. Kết quả này thu được nhiều hơn 3 loài so với 
nghiên cứu tại xã Pa Vệ Sủ năm 2022 thu được 08 loài. 
Tuy nhiên cả hai nghiên cứu tại đây đều cho kết quả 
tỷ lệ các véc tơ phụ An. maculatus và An. sinensis có 
số lượng bắt được cao hơn so với các loài còn lại [1]. 
Trong nghiên cứu này không thu được véc tơ chính An. 
minimus, có thể do thời điểm điều tra có mật độ muỗi 
An. minimus rất thấp nên không bắt gặp. Các kết quả 
nghiên cứu trước đây cũng có mật độ rất thấp năm 2021 
tại xã Pa Ủ thu được 2 mẫu An. minimus [2], năm 2022 
tại xã Pa Vệ Sủ thu được 09 mẫu An. minimus [1], năm 
2023 tại xã Pa Ủ và Pa Vệ Sủ là 11 mẫu [3]. 

Thành phần các loài muỗi chủ yếu bắt được ở trong khu 
dân cư, ở khu vực rẫy có thành phần loài ít hơn. Tương 
tự như nghiên cứu tại Khánh Hòa (2017) cho thấy tại 3 
sinh cảnh (khu dân cư,  khu vực rẫy và trong rừng) có 
thành phần các loài muỗi chủ yếu bắt được trong khu 
dân cư [4]. Nguyên nhân là ở rẫy của người dân không 
nuôi gia súc nên không thu thập được muỗi mà chỉ thu 
thập được bằng bẫy màn kép, bẫy đèn và soi trong nhà 
ban ngày, những phương pháp này thu được rất ít muỗi, 
do đó thành phần loài muỗi trong khu dân cư ở cả hai 
xã đều cao hơn ở khu vực rẫy. 

Hoạt động đốt người của muỗi An. maculatus và  
An. sinensis đốt người ngoài nhà cao hơn trong nhà 
(p<0,05). Nghiên cứu tại Thái Lan cho rằng các hoạt 
động phòng chống sốt rét kéo dài như phun tồn lưu 
trong nhà làm ảnh hưởng đến tập tính của muỗi, muỗi 
có xu hướng tránh hóa chất và hút máu ngoài nhà nhiều 
hơn [5]. Các loài muỗi Anopheles spp. khác nhau nhưng 
vẫn có chung tập tính là đốt máu ngoài nhà (> 80%) 
nhiều hơn trong nhà (<20%) như ở Miền Trung, Việt 
Nam, An. dirus bắt được ở ngoài nhà nhiều hơn 2 - 5 
lần trong nhà [6]. Hoạt động đốt mồi của của muỗi An. 
maculatus và An. sinensis diễn ra trong suốt thời gian 
thu thập (18h - 24h) và đỉnh đốt mồi thường vào giai 
đọạn từ 20h - 22h. Tương tự với nghiên cứu  tại xã Pa Ủ 
(2021) cho thấy An. maculatus bắt đầu đốt mồi từ 18h, 
đạt đỉnh 20h - 21h [2] và ở xã Pa Vệ Sủ năm 2021 và 
2022 cho thấy An. maculatus và An. sinensis đạt đỉnh 
21h - 22h [1]. 

5. KẾT LUẬN

Thành phần các loài muỗi ở cả 2 xã Pa Vệ Sủ và Tá Bạ 
đa dạng ở trong khu dân cư, ở khu vực rẫy có thành phần 
loài ít hơn. Véc tơ An. maculatus và An. sinensis chiếm 
tỷ lệ cao ở cả khu dân cư và khu vực rẫy. An. maculatus 
và An. sinensis có hoạt động đốt mồi diễn ra trong suốt 
thời gian từ 18h - 24h, trong đó đốt mồi của chúng ở 
ngoài nhà cao hơn trong nhà và thời gian đốt mồi ngoài 
nhà mạnh nhất từ 20h - 22h.
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